
Biểu 01. Số lượng tuyển mới, tốt nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

TT Chỉ tiêu/nhiệm vụ Đơn vị tính Kết quả
TH 2023

Ước Thực hiện năm 2024
Dự kiến Kế
hoạch năm

2025

Kế hoạch
Ước thực

hiện 6
tháng

Ước TH 6
tháng so với
cùng kỳ năm

2023(%)

Ước thực
hiện cả năm Đánh giá

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Tuyển mới Người 

1.1 Cao đẳng Người 
1.2 Trung cấp Người 

- Trong đó: Số lượng tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp
lên trình độ trung cấp Người

1.3 Sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác Người 
 - Trong đó: Người 
+ Đào tạo nghề cho LĐNT
+ Đào tạo nghề cho người khuyết tật Người 

2 Tốt nghiệp Người 
2.1 Cao đẳng Người 
2.2 Trung cấp Người 
2.3 Sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác Người 

 - Trong đó:
+ Đào tạo nghề cho LĐNT 301 466 77 100 470      Đạt 422
+ Đào tạo nghề cho người khuyết tật

3 Tổng số cơ sở GDNN trên địa bàn Cơ sở
3.1 Trường cao đẳng Trường

Trong đó: trường tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài Trường
3.2 Trường trung cấp Trường

Trong đó: trường tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài Trường
3.3 Trung tâm GDNN Trung tâm

Trong đó: Trung tâm
 - Trung tâm GDNN ngoài công lập Trung tâm
 - Trung tâm GDNN cấp quận, huyện Trung tâm 1 1 1 1 1 1

3.4 Cơ sở khác có đăng ký hoạt động GDNN cơ sở

Ghi chú: Các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn được tính theo trụ sở chính của các trường cao đẳng, trung cấp. Đối với phân hiệu trường cao đẳng, trung
cấp tính vào cơ sở khác.
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Biểu 02. Tình hình thực hiện tự chủ tài chính của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính

Kết quả
thực hiện
đến hết

năm 2023

Kế hoạch
đến hết năm

2024

Thực hiện đến
tháng 6/2024

Ước thực hiện
đến hết năm

2024

KH năm
2025

A B C 1 2 3 5 7
Tổng số CSGDNN công lập  đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mức độ
tự chủ
Trong đó:

1 Trường cao đẳng
1.1 Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (Nhóm 1) cơ sở
1.2 Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (Nhóm 2) cơ sở
1.3 Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (Nhóm 3) cơ sở
1.4 Đơn vị do NSNN bảo đảm chi thường xuyên (Nhóm 4) cơ sở
2 Trường trung cấp cơ sở

2.1 Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (Nhóm 1) cơ sở
2.2 Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (Nhóm 2) cơ sở
2.3 Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (Nhóm 3) cơ sở
2.4 Đơn vị do NSNN bảo đảm chi thường xuyên (Nhóm 4) cơ sở
3 Trung tâm GDNN cơ sở

3.1 Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (Nhóm 1) cơ sở
3.2 Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (Nhóm 2) cơ sở
3.3 Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (Nhóm 3) cơ sở 1 1 1 1 1
3.4 Đơn vị do NSNN bảo đảm chi thường xuyên (Nhóm 4) cơ sở

Ghi chú: Các cơ sở GDNN trên địa bàn được tính theo trụ sở chính
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